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3

Bé nói lời 

chúc tết

Vận 

động: 

Tung, bắt 

bóng qua 

dây

Vận 

động: 

Tung 

bóng với 

cô 3 lần 

không rơi

Vận 

động: 

Tung 

bóng với 

cô 3 lần 

không rơi

Toán: So 

sánh đối 

tượng về 

kích 

thước cao- 

thấp

Thơ: 

Chùm 

quả ngọt

Vận 

động: 

Trèo lên, 

xuống 5 

gióng 

thang.

Thơ: Bác 

bầu bác 

bí

Khám 

phá hoa 

cúc

Vận 

động: 

Trèo lên, 

xuống 5 

gióng 

thang.

Vận 

động: 

Trèo lên 

xuống 5 

gióng 

thang

Vận 

động: Đi 

thăng 

bằng đầu 

đội túi 

cát

Làm 

quen chữ 

cái l, m, n

Toán: Đo 

độ dài 

một vật 

bằng các 

đơn vị đo

4

Vận 

động: 

Chạy 

theo hiệu 

lệnh 

nhanh 

chậm

PTTCKN

XH Dạy 

bé nói lời 

chưc tết

Toán: So 

sánh đối 

tượng về 

kích 

thước cao- 

thấp

Vỗ đệm 

theo 

phách: 

Lý cây 

xanh

Hát: Lý 

cây xanh

Vận 

động: 

Tung 

bóng với 

cô 3 lần 

không rơi

So sánh 

quả.

Làm lì xì Vận 

động: Bật 

chụm 

tách chân 

qua 5 ô

So sánh 

quả.

Truyện: 

Hoa mào 

gà

Toán: Đo 

độ dài 

một vật 

bằng các 

đơn vị đo

Vận 

động: Đi 

thăng 

bằng đầu 

đội túi 

cát

Vận 

động: Đi 

thăng 

bằng đầu 

đội túi 

cát

5

Nhận biết 

phân biệt 

hình 

vuông, 

hình tròn

Nhận 

biết, phân 

biệt Hình 

vuông, 

hình tròn

Truyện: 

Chú đỗ 

con

Toán: So 

sánh đối 

tượng về 

kích 

thước cao- 

thấp

Thơ: 

Chùm 

quả ngọt

Vỗ đệm 

theo 

phách: 

Lý cây 

xanh

Xé dán 

hoa

Vận 

động: 

Trèo lên 

xuống 5 

gióng 

thang

Toán: 

Tách gộp 

trong 

phạm vi 

4

Hát: Bầu 

và bí

Xé dán 

vườn cây 

ăn quả

 Vận 

động theo 

tiết tấu 

nhanh: 

Em yêu 

cây xanh

Đo độ dài 

một vật 

bằng các 

đơn vị đo

Nặn mâm 

ngũ quả
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6

Nặn quả 

cam

Truyện: 

Thỏ con 

đi chúc 

tết

Nặn quả Thơ: 

Chùm 

quả ngọt

Vận 

động: 

Chạy 

thay đổi 

hướng 

theo 3-4 

điểm dích 

dắc

Toán: So 

sánh đối 

tượng về 

kích 

thước cao- 

thấp

Dạy thơ: 

Bác bầu 

bác bí.

Toán: 

Tách gộp 

trong 

phạm vi 

4

Thơ: Hoa 

mào gà

Thơ: Hoa 

kết trái

So sánh 

phát hiện 

quy tác 

và sắp 

xếp và 

sắp xếp 

theo quy 

tắc

Truyện: 

Quả bầu 

tiên

Vận động 

theo tiết 

tấu nhanh 

bài: Em 

yêu cây 

xanh

Làm 

quen chữ 

cái: l, m, 

n

7

Thơ: 

Đúng là 

tết

Nặn quả 

tròn ngày 

tết

Tham 

quan 

chùa 

Linh 

Xuân Tự

Tham 

quan 

chùa 

Linh 

Xuân Tự

Tham 

quan 

chùa 

Linh 

Xuân Tự

Tham 

quan 

chùa 

Linh 

Xuân Tự

Thăm 

quan trải 

nghiệm 

chùa 

Linh 

Xuân Tú 

Đôi

Thăm 

quan trải 

nghiệm 

chùa 

Linh 

Xuân Tú 

Đôi

Thăm 

quan trải 

nghiệm 

chùa 

Linh 

Xuân Tú 

Đôi

Thăm 

quan trải 

nghiệm 

chùa 

Linh 

Xuân Tú 

Đôi

 Tham 

quan 

chùa 

Linh 

Xuân Tự

Tham 

quan 

chùa 

Linh 

Xuân Tự

Tham 

quan 

chùa

Tham 

quan 

chùa 

Linh 

Xuân 

8

9

10

Hát: Bé 

và hoa

Hát: Bé 

và hoa

Vận 

động: 

Chạy 

thay đổi 

hướng 

theo 3-4 

điểm dích 

dắc

Nặn quả Vẽ: Hoa 

mùa xuân

Hát: Em 

yêu cây 

xanh

Toán: 

Tách, 

gộp trong 

phạm vi 

4.

Vận 

động: 

Tung bắt 

bóng với 

người đối 

diện.

Vận 

động: 

Trèo lên 

xuống 5 

gióng 

thang

Vận 

động: 

Tung bắt 

bóng với 

người đối 

diện.

Vận 

động: 

Tung 

bóng bắt 

bóng với 

người đối 

diện

Toán: 

Nhận biết 

khối 

vuông, 

khối chữ 

nhật.

Nhận biết 

khối 

vuông, 

chữ nhật 

Vận 

động: Bắt 

và ném 

bóng với 

người đối 

diện

11

Vận 

động: Đi 

bước qua 

gậy kê 

cao

Nhận 

biết: Quả 

cam

STEAM: 

Làm cây 

xanh

Tìm hiểu 

về một số 

loại rau

Tìm hiểu 

về một số 

loại rau

Truyện: 

Chú đỗ 

con

Vận 

động: 

Tung bắt 

bóng với 

người đối 

diện.

So sánh 

quả

So sánh 

quả

Toán: 

Tách gộp 

trong 

phạm vi 

4

Thơ: Bác 

bầu bác 

bí 

Vận 

động: Bắt 

và ném 

bóng với 

người đối 

diện

Vận 

động: Bắt 

và ném 

bóng với 

người đối 

diện

Toán: 

Nhận biết 

khối 

vuông, 

khối chữ 

nhật.
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12

Nhận biết 

quả chuối

Vận 

động: Đi 

bước qua 

gậy kê 

cao

Đếm trên 

đối tượng 

trong 

phạm vi 

4 và đếm 

theo khả 

năng

Vận 

động: 

Chạy 

thay đổi 

hướng 

theo 3-4 

điểm dích 

dắc

Vận 

động: 

Ném xa 

bằng 1 

tay

Vận 

động: 

Chạy 

thay đổi 

hướng 

theo 3-4 

điểm dích 

dắc

 Tham 

quan đền 

liệt sĩ 

huyện, 

văn miếu 

Xuân La, 

từ đường 

nhà Mạc

 Tham 

quan đền 

liệt sĩ 

huyện, 

văn miếu 

Xuân La, 

từ đường 

nhà Mạc

 Tham 

quan đền 

liệt sĩ 

huyện, 

văn miếu 

Xuân La, 

từ đường 

nhà Mạc

 Tham 

quan đền 

liệt sĩ 

huyện, 

văn miếu 

Xuân La, 

từ đường 

nhà Mạc

 Tham 

quan đền 

liệt sĩ 

huyện, 

văn miếu 

Xuân La, 

từ đường 

nhà Mạc

Tham 

quan đền 

liệt sĩ 

huyện, 

văn miếu 

Xuân La, 

từ đường 

nhà Mạc 

Tham 

quan đền 

liệt sĩ 

huyện, 

văn miếu 

Xuân La, 

từ đường 

nhà Mạc 

Tham 

quan đền 

liệt sĩ 

huyện, 

văn miếu 

Xuân La, 

từ đường 

nhà Mạc 

13

Thơ: Đi 

chợ tết

Di màu 

quả bưởi

Vỗ đệm 

theo 

phách: 

Lý cây 

xanh

Truyện: 

Chú đỗ 

con

Nặn quả Tìm hiểu 

về một số 

loại rau

Hát: Bầu 

và bí

Truyện: 

Cây rau 

của Thỏ 

Út.

Xé dán 

hoa mùa 

xuân

Truyện: 

Chú đỗ 

con

 Tìm hiểu 

một số 

loại quả

Nặn mâm 

ngũ quả

Nặn một 

số loại 

quả

Truyện: 

Quả bầu 

tiên

14

Di màu 

quả bưởi

Thơ: 

Chúc ông 

bà năm 

mới

Thơ: 

Chùm 

quả ngọt

Hát: Em 

yêu cây 

xanh

Truyện: 

Chú đỗ 

con

Nặn quả Truyện: 

Cây rau 

của Thỏ 

Út.

Xé dán 

vườn cây 

ăn quả

Truyện: 

Chú đỗ 

con

Xé dán 

hoa 

Hát: Em 

yêu cây 

xanh

Làm 

quen chữ 

cái: l, m, 

n

Truyện: 

Quả bầu 

tiên

Vận động 

múa: Em 

yêu cây 

xanh

15

16

17

Vận động 

múa 

minh 

họa: Bé 

và hoa

Vận động 

theo nhịp 

bài hát: 

Bé và 

hoa

STEAM: 

Khám 

phá quả 

trứng

Thơ: mèo 

con

Vận 

động: Bật 

xa 25cm

Tìm hiểu 

về một số 

con vật 

nuôi 

trong gia 

đình

Tìm hiểu 

con gà, 

con vịt, 

con lợn.

Tìm hiểu 

một số 

con vật 

sống 

trong gia 

đình

Tìm hiểu 

một số 

con vật 

sống 

trong gia 

đình

Vận 

động: Đi 

bước dồn 

ngang 

trên ghế 

thể dục.

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích nằm 

ngang 

bằng hai 

tay 

 Vận 

động: Đi 

thay đổi 

hướng 

dích dắc 

theo hiệu 

lệnh

Hát bài: 

Gà trống 

mèo con 

và cún 

con

Steam: 

Khám 

phá sự 

phát triển 

của con 

gà
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18

Vận 

động: 

Ném 

bóng về 

phía 

trước

Nhận 

biết: Hoa 

hồng, hoa 

cúc

Vận 

động: Bật 

xa 25cm

Tìm hiểu 

về một số 

con vật 

nuôi 

trong gia 

đình

Thơ: Đàn 

gà con

Vận 

động: 

Trườn về 

phía 

trước

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích nằm 

ngang 

bằng hai 

tay 

Thơ: Có 

chú gà 

con

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích nằm 

ngang 

bằng 2 

tay

Steam: 

Khám 

phá quả 

trứng

Tìm hiểu 

một số 

con vật 

sống 

trong gia 

đình

Làm 

quen chữ 

: h, k

Vận 

động: Đi 

thay đổi 

hướng 

dích dắc 

theo hiệu 

lệnh

 Vận 

động: Đi 

thay đổi 

hướng 

dích dắc 

theo hiệu 

lệnh

19

Nhận biết 

hoa cúc

Vận 

động: 

Ném 

bóng về 

phía 

trước

Thơ: Đàn 

gà con

Vận 

động: Bật 

xa 25cm

Tìm hiểu 

về một số 

con vật 

nuôi 

trong gia 

đình

Toán: So 

sánh đối 

tượng về 

kích 

thước to - 

nhỏ

Dạy thơ: 

Có chú 

gà con

Làm phở 

cuốn

PTTC- 

KNXH     

Mèo con 

đáng yêu

Dạy thơ: 

Đàn gà 

con

PTTC- 

KNXH     

Mèo con 

đáng yêu

Xác định 

đồ vật 

phía 

trước - 

phía sau, 

phía trên - 

phía dưới 

so với 

người 

khác và 

với 1 vật 

làm 

chuẩn

Steam: 

Làm con 

gà

Vẽ: Đàn 

gà con

20

Xé lá cây Truyện: 

Chiếc áo 

mùa xuân

Hát: Gà 

trống 

mèo con 

và cún 

con

Toán: 

Dạy trẻ 

tách gộp 

trong 

phạm vi 

3

Vẽ: Con 

gà con

Vẽ: Con 

gà con

Vẽ đàn 

gà con

Vận 

động: Đi 

bước dồn 

ngang 

trên ghế 

thể dục

Đóng 

kịch: Cáo 

thỏ và gà 

trống

Vẽ đàn 

gà

Thơ: Đàn 

gà con

Thơ gà 

nở

Steam: 

Khám 

phá quả 

trứng

Thơ: 

Mèo đi 

câu cá
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Truyện: 

Mùa 

xuân đã 

về

Xé lá cho 

cây

PTTC- 

KNXH: 

Bé chăm 

sóc con 

vật

Vẽ: Con 

gà con

PTTC- 

KNXH: 

Bé chăm 

sóc con 

vật

Truyện: 

Chú vịt 

xám

PTTCKN

XH: Bé 

yêu 

thương, 

chăm sóc 

chó con

Hát: Ai 

cũng yêu 

chú mèo

Vẽ đàn 

gà

PTTC- 

KNXH     

Mèo con 

đáng yêu

Vẽ đàn 

gà

Vẽ đàn 

gà con

Thơ: 

Mèo đi 

câu cá

Hát: Chú 

chuột 

nhắt

22

23

24 Hát: Màu 

hoa

Nhận biết 

phân biệt: 

Màu đỏ, 

vàng, 

xanh

Vận 

động: 

Trườn về 

phía 

trước

Hát: Ai 

cũng yêu 

chú mèo

Vận 

động: Tự 

đập bắt 

bóng nẩy 

3 lần liên 

tiếp

Thơ: 

Rong và 

cá

Vận 

động: Đi 

bước dồn 

ngang 

trên ghế 

thể dục.

Tìm hiểu 

một số 

con vật 

sống dưới 

nước

Tìm hiểu 

một số 

con vật 

sống dưới 

nước

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích nằm 

ngang 

bằng 2 

tay

Tìm hiểu 

một số 

con vật 

sống dưới 

nước

Vận 

động: 

Chạy 

thay đổi 

hướng 

dích dắc 

theo hiệu 

lệnh

Vận động 

theo tiết 

tấu chậm 

bài hát: 

Con 

chuồn 

chuồn

Xác định 

đồ vật 

phía 

trước - 

phía sau, 

phía trên - 

phía dưới 

so với 

người 

khác và 

với 1 vật 

làm 

chuẩn

25

Nhận biết 

phân biệt 

màu đỏ, 

vàng, 

xanh

Vận 

động: Đi 

kết hợp 

với chạy

Tìm hiểu 

con vật 

sống dưới 

nước

Vận 

động: 

Trườn về 

phía 

trước

Truyện: 

Bác Gấu 

đen và 2 

chú thỏ

Thơ: 

Rong và 

cá

Tìm hiểu 

con vật 

sống dưới 

nước.

Đồng 

dao: Con 

cua mà 

có 2 càng

Vận 

động: Đi 

bước dồn 

ngang 

trên ghế 

thể dục

Tìm hiểu 

một số 

con vật 

sống dưới 

nước

Vận 

động: Đi 

bước dồn 

ngang 

trên ghế 

thể dục

Nhận biết 

chữ số, 

số lượng 

trong 

phạm vi 

9

Vận 

động: 

Chạy 

thay đổi 

hướng 

dích dắc 

theo hiệu 

lệnh

Vận 

động: 

Chạy 

thay đổi 

hướng 

dích dắc 

theo hiệu 

lệnh
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Vận 

động: 

Bước lên 

bậc có 

vịn

Hát: Con 

chim hót 

trên cành 

cây

Truyện: 

Chú vịt 

xám

Tìm hiểu 

một số 

con vật 

sống dưới 

nước

Hát: Gà 

trống 

mèo con 

và cún 

con

Tự đập 

bóng nảy 

lên 3 lần 

liên tiếp

Xé dán 

đàn cá 

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích nằm 

ngang 

bằng 2 

tay

Xé dán 

đàn cá 

bơi

Xé dán 

đàn cá 

bơi

PTTCKN

XH: Làm 

hoa quả 

dầm sữa 

chua

Xé dán 

đàn cá

Xác định 

vị trí trên - 

dưới; 

Trước-

sau của 

đồ vật so 

với bạn 

khác

Làm 

quen với 

chữ cái h, 

k

27

Kể 

chuyện: 

Cây táo

Kể 

chuyện: 

Cây táo

Tách gộp 

trong 

phạm vi 

3

PTTCKN

XH: Bóc 

vỏ trứng 

chim cút

Tách gộp 

trong 

phạm vi 

3

Tìm hiểu 

một số 

con vật 

sống dưới 

nước

Đồng 

dao: Con 

cua mà 

có hai 

càng.

PTTC- 

KNXH 

Bé yêu 

con mèo

Làm phở 

cuốn

Đồng 

dao: Con 

cua mà 

có hai 

càng.

Đồng 

dao: Con 

cua mà 

có hai 

càng

PTTCKN

XH: Làm 

cơm cuộn

Làm 

quen chữ 

cái: h, k 

Xé dán 

đàn cá

28

Dạy trẻ 

kỹ năng 

pha nước 

cam

Dán lá 

cho cây

STEAM: 

Làm con 

gà

Thơ: 

Rong và 

cá

Nặn con 

sâu

PTTCKN

XH: Bóc 

vỏ trứng 

chim cút

PTTC-

KNXH 

Làm hoa 

quả dầm 

sữa chua

Vẽ đàn 

cá 

Đồng 

dao: Con 

cua mà 

có hai 

càng.

Làm phở 

cuốn

Xé dán 

đàn cá

Hát : Đố 

bạn

Xé dán 

đàn cá 

Truyện: 

Cá chép 

con thắc 

mắc

29

30

31

         

    

 

    

       Kiến Quốc, ngày 20 tháng 01 năm 2025     

      NGƯỜI LẬP

   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Thị Hương Giang


